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MÔN : CÔNG NGHỆ - KHỐI 7
A. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
1. Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt
2. Khái niệm về đất và một số tính chất của đất trồng
3. Các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
4. Phân bón là gì? Có mấy loại? Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường
5. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
6. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng
7. Sâu bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
B. CÁC DẠNG BAI TẬP THAM KHẢO
I. BAI TẬP TNKQ :
Câu 1 : Đất trồng là gì ?
A. Kho dự trữ thức ăn của cây
B. Do đá núi ngấm nước mủn ra, mọi loại cây đều sống được
C. Lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái đất, cây trông sinh trưởng và phát triển tạo ra sản phẩm
D. Lớp than mùn của vỏ Trái đất
Câu 2 : Đất trung tính có độ pH từ :
A. pH = 3 – 7 	B. pH < 6,5		C. pH = 6,6 – 7,5		D. pH > 7,5
Câu 3 : Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng vì :
A. Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn	B. Nhờ đất chứa nhiều cát, limom và sét
C. Nhờ đất chứa nhiều chất mùn			D. Tất cả các đpá án đều đúng
Câu 4 : Tiêu chí của giống cây trông tốt :
A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu đất đai và trình độ canh tác của địa phương
B. Có năng suất cao và ổn định
C. Có chất lượng tốt. Chống chịu được sâu bệnh
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 5: Loại phân dùng để bón thúc :
A. Phân lân		B. Phân đạm		C. Phân chuồng		D. Phân xanh
Câu 6: Hạt giống có chất lượng cao có số lượng ít là :
A. Giống siêu nguyên chủng	B. Giống nguyên chủng	
C. Giống thuần chủng		D. Giống lai
Câu 7: Phương pháp nào không phải sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính ?
A. Giâm cành	B. Ghép mắt		C. Nuôi cấy mô		D. Chiết cành 
Câu 8: Dấu hiệu nào không phải dấu hiệu nhận biết cây trồng bị sâu bệnh hại :
A. Cành bị gãy	B. Quả chín đỏ	C. |Lá bị thủng		D. Quả biến dạng
Câu 9: Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng :
A. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để	B. Phòng là chính
C. Sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp phòng trừ 	D. Tất cả các đáp án trên
Câu 10: Ưu  điểm của cách bón phân theo hốc ?
A. Cây dễ sử dụng		B. Dụng cụ đơn giản 	C. Tiết kiệm phân bón	D. Cả A,B
Câu 11: Nhược điểm của cách bón phân phun trên lá ?
A. Tiết kiệm phân		B. Cần ít công lao động	C. Máy móc phức tạp	D. Cả A,B
Câu 12: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng :
A. Phương  pháp nuôi cấy mô		B. Phương pháp gây đột biến
C. Phương pháp chọn lọc, lai		D. Cả A,B,C
II. BAI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1: Vai trò và nhiệm vụ của trông trọt với nền kinh tế nước ta?
Câu 2: Nêu các tiêu chí của giống tốt? Kể tên các phương pháp chọn tạo giống cây trồng? 
Câu 3: Nêu các biện pháp bảo quản các loại phân bón thông thường?
Câu 4: Tác hại của sâu, bệnh hại đối với cây trồng? Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại
Câu 5: Em hãy nêu các biện pháp cải tạo đất và mục đích của mỗi biện pháp?
Câu 6: Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
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